	
	



	ĐỀ SỐ 17 

(Đề thi có 06 trang)

(Đề có lời giải)
	ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC
Môn: Vật lý 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Vận tốc của con lắc đơn có vật nặng khối lượng m, chiều dài dây treo 
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, dao động với biên độ góc 
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 khi qua li độ góc 
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Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai khi so sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học?

A. Phản ứng phóng xạ không điều chỉnh tốc độ được như một số phản ứng hóa học.


B. Phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học đều có thể tỏa hoặc thu nhiệt.


C. Hai loại phản ứng đều tạo ra các nguyên tố mới từ các nguyên tố ban đầu.


D. Phản ứng hóa học chỉ xảy ra ở vỏ các nguyên tử, còn phản ứng hạt nhân xảy ra trong hạt nhân.
Câu 3. Khi nghe hai ca sĩ hát ở cùng một độ cao, ta vẫn phân biệt được giọng hát của từng người là do

A. tần số và cường độ âm khác nhau.
B. âm sắc của mỗi người khác nhau.


C. tần số và năng lượng âm khác nhau.
D. tần số và biên độ âm khác nhau.
Câu 4. Ánh sáng huỳnh quang là

A. tồn tại một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.


B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.


C. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.


D. do các tinh thể phát ra, sau khi được kích thích bằng ánh sáng thích hợp.
Câu 5. Trong giao thoa ánh sáng, vân sáng là tập hợp điểm có

A. hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng.


B. hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng.


C. hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số lẻ lần bước sóng.


D. hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số lẻ lần bước sóng.
Câu 6. Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cơ năng của con lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động.


B. Tần số của dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ của con lắc.


C. Chu kì của dao động tỉ lệ thuận với độ cứng của lò xo.


D. Tần số góc của dao động không phụ thuộc vào biên độ dao động.
Câu 7. Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tử:

A. Lực tĩnh điện liên kết các nuclôn trong hạt nhân.

B. Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân.


C. Bán kính của nguyên từ bằng bán kính hạt nhân.


D. Khối lượng của nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân.
Câu 8. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau đây?

A. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.


B. Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta có thể dùng ampe kế nhiệt.


C. Số chỉ của ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.


D. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều.
Câu 9. Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Quang phổ liên tục là dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, thu được khi chiếu ánh sáng vào khe hẹp của máy quang phổ.


B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng.


C. Nhiệt độ càng cao, miền phát sáng của vật càng mở rộng dần về phía ánh sáng có bước sóng ngắn (ánh sáng màu tím) của quang phổ.


D. Tất cả các vật rắn, lỏng và khối khí có tỉ khối lớn nhưng bị nung nóng đều phát ra quang phổ liên tục.
Câu 10. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

A. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.


B. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.


C. môi trường vật dao động.


D. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
Câu 11. Đồ thị dao động âm do dây thanh đới của người khi nói

A. có dạng bất kỳ nhưng vẫn có tính chất tuần hoàn.


B. có dạng parabol.


C. có dạng đường thẳng.


D. có dạng hình sin.
Câu 12. Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.


C. độ lớn bằng không.

D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
Câu 13. Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số

A. nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ.
B. lớn hơn tần số của tia gamma.


C. nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
D. lớn hơn tần số của tia màu tím.
Câu 14. Chiếu bức xạ có tần số f vào một kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng quang điện. Giả sử một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng 
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 của nó. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới là 2f thì động năng của êlectron quang điện đó
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Câu 15. Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng là 37,9638u và tổng khối lượng nghỉ các hạt sau phản ứng là 37,9656u. Lấy 
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. Phản ứng này

A. thu năng lượng 16,8MeV.
B. tỏa năng lượng 1,68MeV.


C. tỏa năng lượng 16,8MeV.
D. thu năng lượng 1,68MeV.
Câu 16. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện và cuộn thuần cảm mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây thuần cảm là 60 V và hai đầu tụ điện là 80 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng:

A. 20 V
B. 140 V
C. 70 V
D. 100 V
Câu 17. Một con lắc đơn có chiều dài 121 cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 
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. Lấy 
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. Chu kỳ dao động của con lắc là:

A. 2,0 s
B. 0,5 s
C. 2,2 s
D. 1,0 s
Câu 18. Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng 
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, trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách nút O một khoảng x (x đo bằng cm, t đo bằng giây). Bước sóng của sóng là:

A. 8 cm
B. 6 cm
C. 4 cm
D. 2 cm
Câu 19. Cho một mạoh dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 4μF. Biết điện trường trong tụ biến thiên theo thời gian với tần số góc 1000 rad/s. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,25 H
B. 1 mH
C. 0,9 H
D. 0,0625 H
Câu 20. Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 
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6,625.10J

-

. Bức xạ này thuộc miền

A. sóng vô tuyến.
B. hồng ngoại.
C. tử ngoại.
D. ánh sáng nhìn thấy.
Câu 21. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6μm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, hai điểm M và N nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,9 mm và 9,7 mm. Trong khoảng giữa M và N có số vân sáng là:

A. 9
B. 7
C. 6
D. 8
Câu 22. Trong truyền tải điện một pha, người ta sử dụng máy biến áp để làm tăng điện áp trước khi truyền tải nhằm giảm hao phí trên đường dây truyền tải. Giả sử công suất nơi phát và hệ số công suất truyền tải không đổi. Nếu sử dụng một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây của cuộn thứ cấp và sơ cấp là 20 thì hao phí trên đường dây truyền tải khi đó so với lúc không dùng máy biến áp

A. Giảm 400 lần.
B. Tăng 20 lần.
C. Giảm 200 lần.
D. Tăng 400 lần.
Câu 23. Trong không khí, một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện một chiều có cường độ 5 A. Cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại điểm M có độ lớn là 
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. Điểm M cách dây một đoạn là

A. 20 cm
B. 10 cm
C. 1 cm
D. 2 cm
Câu 24. Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 2h và 4h. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian 8h thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B còn lại là

A. 
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Câu 25. Mạch kín gồm một nguồn điện và mạch ngoài là một biến trở. Biết rằng ứng với hai giá trị của biến trở là 
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 và 
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 thì công suất của mạch ngoài là như nhau. Điện trở trong của nguồn là

A. 
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[image: image26.wmf]13

W

 
C. 
[image: image27.wmf]6

W

 
D. 
[image: image28.wmf]5

W

 
Câu 26. Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật có tốc độ 50π cm/s là

A. 0,06 s
B. 0,05 s
C. 0,1 s
D. 0,07 s
Câu 27. Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Hằng số điện môi của chất rắn luôn lớn hơn hằng số điện môi của chất lỏng.


B. Vật dẫn điện là vật có chứa các điện tích tự do.


C. Vật nhiễm điện âm là do vật có tổng số electron nhiều hơn tổng số prôton.


D. Công của lực điện trường tĩnh không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi.
Câu 28. Lăng kính có góc chiết quang 
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. Tia ló truyền thẳng ra không khí vuông góc với mặt thứ hai của lăng kính thì góc tới i có giá trị:

A. 
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Câu 29. Tại hai điểm M và N trên phương truyền sóng cách nhau 4 cm có phương trình lần lượt như sau 
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. Hãy xác định sóng truyền như thế nào?

A. Truyền từ M đến N với vận tốc 96 m/s.
B. Truyền từ N đến M với vận tốc 0,96 m/s.


C. Truyền từ M đến N với vận tốc 0,96 m/s.
D. Truyền từ N đến M với vận tốc 96 m/s.
Câu 30. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Lấy 
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. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M, quãng đường mà elêctron đi được trong thời gian 
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A. 12,6 mm
B. 72,9 mm
C. 1,26 mm
D. 7,29 mm
Câu 31. Một vật khối lượng 100g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là 
[image: image41.wmf](

)

1

x5cos10t

=+p

 và 
[image: image42.wmf]2

x10cos10t

3

p

æö

=-

ç÷

èø

 (
[image: image43.wmf]12
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 tính bằng cm, t tính bằng s). Cơ năng của vật là

A. 37,5 J
B. 75 J
C. 75 mJ
D. 37,5 mJ
Câu 32. Đặt điện áp 
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(V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 
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3

p

. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng:

A. 
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C. 220 V
D. 110 V
Câu 33. Một đoạn mạch gồm các phần tử ghép nối tiếp gồm điện trở thuần 
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, cuộn cảm thuần cảm có độ tự cảm 
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 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp 
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 và thay đổi giá trị điện dung C của tụ điện cho đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng:

A. 200 V
B. 
[image: image51.wmf]1002

V
C. 
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V
D. 50 V
Câu 34. Cho mạch dao động lí tưởng với 
[image: image53.wmf]C1nF, L1mH

==

, điện áp hiệu dụng của tụ điện là 
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 và tụ điện đang được nạp điện. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động?

A. 
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C. 
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Câu 35. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng là 440 nm, 660 nm và 
[image: image60.wmf]l

. Giá trị của 
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 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 570 mm
B. 560 mm
C. 540 mm
D. 550 mm
Câu 36. Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc 
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 và có chu kì tương ứng là 
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 và 
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. Giá trị của 
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 là:

A. 1,974 s
B. 1,895 s
C. 1,645 s
D. 2,274 s
Câu 37. Bắn một hạt prôtôn với vận tốc 
[image: image66.wmf]7
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m/s đến va chạm với hạt nhân Li đang đứng yên, gây ra một phản ứng hạt nhân 
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. Sau phản ứng tạo thành hai hạt nhân giống nhau bay theo hai hướng tạo với nhau một góc 
[image: image68.wmf]160
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. Coi khối lượng các hạt gần đúng bằng số khối của chúng tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử 
[image: image69.wmf](u)

, 
[image: image70.wmf]2
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. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là

A. 20,0 MeV
B. 14,78 MeV
C. 10,2 MeV
D. 17,4 MeV
Câu 38. Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu, nếu ở trạm điện chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp hiệu dụng ở trạm điện bằng 1,2375 lần điện áp hiệu dụng ở nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc ban đầu thì ở trạm điện cần sử dụng máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp là

A. 8,1
B. 6,5
C. 7,6
D. 10
Câu 39. Cho một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng với công suất không đổi ra môi trường không hấp thụ âm. Một người cầm một máy đo mức cường độ âm đứng tại A cách nguồn âm một khoảng d thì đo được mức cường độ âm là 50 dB. Người đó lần lần lượt di chuyển theo hai hướng khác nhau Ax và Ay. Khi đi theo hướng Ax, mức cường độ âm lớn nhất người đó đo được là 57 dB. Khi đi theo hướng Ay, mức cường độ âm lớn nhất mà người ấy đo được là 62 dB. Góc xAy có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 
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B. 
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Câu 40. Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 80%. Cho công suất truyền đi không đổi và hệ số công suất ở nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) luôn bằng 0,8. Để giảm hao phí trên đường dây 4 lần thì cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên n lần. Giá trị của n là:

A. 2,1
B. 2,2
C. 2,3
D. 2,0
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